
STT

No.

Tên tổ chức/cá 

nhân

Name of 

organization/ 

individual

Mối quan hệ 

liên quan với 

công ty

Relationship 

with the 

Company

Số Giấy NSH*, 

ngày cấp, nơi 

cấp NSH

No.* date of 

issue, place of 

issue

Địa chỉ trụ sở 

chính/ Địa chỉ liên 

hệ

Address

Thời điểm 

giao dịch với 

công ty

Time of 

transactions 

with the 

Company

Số Nghị  quyết/ Quyết 

định của ĐHĐCĐ/ 

HĐQT... thông qua (nếu 

có, nêu rõ ngày ban hành)

Resolution No. or Decision 

No. approved by General 

Meeting of Shareholders/ 

Board of Directors (if any, 

specifying date of issue)

 Nội dung, số lượng, tổng giá 

trị giao dịch

Content, quantity, total value of  

transaction 

Ghi chú

Note

1

Công ty Mua bán 

điện - Tập đoàn 

Điện lực Việt Nam

Bên liên quan 

với cổ đông lớn

Related person 

of major 

shareholder

100100079-073, 

Hà Nội.

Số 11 Cửa Bắc, 

phường Trúc Bạch, 

quận Ba Đình, 

thành phố Hà Nội.

01/01/2024 

đến 

31/12/2024

NQ số 837/NQ-TĐTB-

HĐQT ngày 05/07/2012 

của HĐQT

 1. Doanh thu bán điện: 319.144.354.608 

VNĐ 

2
Công ty TNHH 

Năng lượng R.E.E

Công ty mẹ

Holding 

Company

0316514160, 

30/09/2020, TP. 

HCM

364 Cộng hòa, P13, 

Q Tân Bình, 

TP.HCM

01/01/2024 

đến 

31/12/2024

NQ số 2072/NQ-TĐTB-

HĐQT ngày 06/12/2023 

của HĐQT; NQ số 506/NQ-

TĐTB-ĐHĐCĐ ngày 

27/03/2024 của ĐHĐCĐ; 

QĐ số 953/TĐTB-P5 ngày 

03/06/2024 của HĐQT; NQ 

số1658/NQ-TĐTB-HĐQT; 

NQ số 2621/NQ-TĐTB-

HĐQT

1. Thanh toán tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 

2023 bằng tiền 10% Vốn điều lệ năm 

2023: 38.365.168.000 VNĐ

2. Thanh toán cổ tức còn lại năm 2023 

bằng tiền 10% Vốn điều lệ năm 2023: 

38.365.168.000 VNĐ

3. Thanh toán cổ tức tạm ứng đợt 1 năm 

2024 bằng tiền 10% Vốn điều lệ năm 

2024: 38.365.168.000 VNĐ

4. Cổ tức công bố tạm ứng đợt 2 năm 

2024 bằng tiền 5% Vốn điều lệ năm 

2024: 19.182.584.000 VNĐ

GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY; HOẶC GIỮA CÔNG TY VỚI CỔ ĐÔNG LỚN, NGƯỜI NỘI BỘ, NGƯỜI CÓ LIÊN 

QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

Phụ lục  03: 

Annex 3: Transactions between the Company and its affiliated persons or between the Company and its major shareholders, internal persons and affiliated persons.

1



3

Tổng công ty phát 

điện 3 - Công ty cổ 

phần

Cổ đông lớn

Blockholder

3502208399, 

26/11/2012, BR-

VT

Số 60-66 Nguyễn 

Cơ Thạch, Khu đô 

thị Sala, Quận 2,  

TP.HCM

01/01/2024 

đến 

31/12/2024

NQ số 2072/NQ-TĐTB-

HĐQT ngày 06/12/2023 

của HĐQT; NQ số 506/NQ-

TĐTB-ĐHĐCĐ ngày 

27/03/2024 của ĐHĐCĐ; 

QĐ số 953/TĐTB-P5 ngày 

03/06/2024 của HĐQT; NQ 

số1658/NQ-TĐTB-HĐQT; 

NQ số 2621/NQ-TĐTB-

HĐQT

1. Thanh toán tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 

2023 bằng tiền 10% Vốn điều lệ năm 

2023: 19.050.000.000 VNĐ

2. Thanh toán Cổ tức còn lại năm 2023 

bằng tiền 10% Vốn điều lệ năm 2023: 

19.050.000.000 VNĐ

3. Thanh toán cổ tức tạm ứng đợt 1 năm 

2024 bằng tiền 10% Vốn điều lệ năm 

2024: 19.050.000.000 VNĐ

4. Cổ tức công bố tạm ứng năm 2024 

bằng tiền 5% Vốn điều lệ năm 2024: 

9.525.000.000 VNĐ

4
CTCP Đầu tư Thủy 

điện Thác Bà 2

Công ty liên kết

Affiliate

5200899087, 

22/4/2019, YB.

Tổ dân phố 1, Thác 

Bà, Yên Bình, Yên 

Bái

01/01/2024 

đến 

31/12/2024

NQ số 1604/NQ-TĐTB-

HĐQT ngày 11/09/2023 

của HĐQT

1. Doanh thu về cung cấp dịch vụ: 

39.586.773.761 VNĐ

2. Doanh thu khác: 240.000.000 VNĐ

3. Góp vốn: 19.208.490.000  VNĐ

4. Cho vay: 10.000.000.000 VNĐ

5. Doanh thu cung cấp dịch vụ bảo lãnh: 

927.501.207 VNĐ

5
CTCP Thủy điện 

Mường Hum

Công ty con

subsidiary

5300526931, 

28/9/2020, Lào 

Cai

Thôn Bản Xèo 1, 

xã Bản Xèo, huyện 

Bát Xát, tỉnh Lào 

Cai.

01/01/2024 

đến 

31/12/2024

NQ số 1492/NQ-TĐTB-

HĐQT ngày 30/09/2019 

của HĐQT; NQ số 316/NQ-

TĐTB-HĐQT ngày 

10/03/2023 của HĐQT; NQ 

số 1604/NQ-TĐTB-HĐQT 

ngày 11/09/2023 của 

HĐQT

1. Thanh toán tiền gốc vay: 

22.412.500.000 VNĐ

2. Lãi tiền cho vay: 5.291.192.122  VNĐ

3. Doanh thu hơp đồng dịch vụ: 

300.000.000 VNĐ

4. Doanh thu khác: 180.000.000 VNĐ

5. Cổ tức còn lại năm 2023 bằng tiền 

9,1% Vốn điều lệ năm 2023 nhận được:  

23.559.235.700 VNĐ

6. Cổ tức tạm ứng đợt 1 năm 2024 bằng 

tiền 0,7% Vốn điều lệ năm 2024 nhận 

được: 1.812.248.900 VNĐ

7. Cổ tức công bố tạm ứng lần 2 năm 

2024 bằng tiền 6,3% Vốn điều lệ năm 

2024: 16.310.240.100 VNĐ
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6
CTCP Phát triển 

điện Đông Dương

Công ty con 

cùng tập đoàn/

subsidiary in 

the same group

0106519772, 

24/04/2014, Lai 

Châu.

Xã Nậm Ban, 

huyện Nậm Nhùn, 

tỉnh Lai Châu.

01/01/2024 

đến 

30/06/2024

NQ số 1604/NQ-TĐTB-

HĐQT ngày 11/09/2023 

của HĐQT

1. Doanh thu về cung cấp dịch vụ: 

594.360.694 VNĐ
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